
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ­ LỚP: ND1420N1
Kèm theo quyết định số _________________ ­ Ký ngày ____________

Học kỳ 2 ­ Năm học 2016­2017
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  ND1420N502  Lê Thị Hoàng Anh  ND1420N1  70 14  2.82 

KT102
KT374
KT424
KT339
KT101
KT342
KT376
KT382
KT383
KT434
KT126
KT222
KT341
KT370
KT127
KT372
KT373
KT451

 Kinh tế vĩ mô 1
 Kế toán ngân hàng
 Kế toán ngân sách
 Kế toán quản trị 1
 Kinh tế vi mô 1
 Kế toán tài chính 2
 Kiểm toán 1
 Ứng dụng phần mềm trong kế toán
 Tổ chức thực hiện công tác kế toán
 Chuyên đề kế toán
 Phương pháp nghiên cứu trong Tài chính
­ Kế toán
 Phân tích báo cáo tài chính
 Kế toán tài chính 1
 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Kế toán quản trị 2
 Kế toán chi phí
 Kế toán hành chính sự nghiệp
 Luận văn tốt nghiệp kế toán

 3
 3
 2
 3
 3
 3
 3
 3
 3
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 2
 3
 10

  TN2014ND

161
162
162
161
161
162
161
171
171
162
161
162
161
162
162
162
161
171

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 2  ND1420N504  Nguyễn Thị Dọn  ND1420N1  70 53  2.51 

KT370
KT451
KT372
KT434

 Hệ thống thông tin kế toán 1
 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Kế toán chi phí
 Chuyên đề kế toán

 3
 10
 2
 2

  TN2014ND

162
171
162
171

 F
 F
 F
 F

 3  ND1420N512  Trịnh Huỳnh Giao  ND1420N1  70 60  2.95  KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10   TN2014ND
 4  ND1420N522  Nguyễn Thị Hồng Liên  ND1420N1  70 60  3.05  KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10   TN2014ND
 5  ND1420N524  Hoàng Cương Lĩnh  ND1420N1  70 60  2.73  KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10   TN2014ND

 6  ND1420N533  Đặng Minh Ngọc Hồng
Nhung

 ND1420N1  70 60  2.87  KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10   TN2014ND

 7  ND1420N538  Vương Hạnh Thảo  ND1420N1  70 60  2.58  KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10   TN2014ND
 8  ND1420N546  Tô Minh Tiến  ND1420N1  70 60  2.53  KT451  Luận văn tốt nghiệp kế toán  10   TN2014ND

 9  ND1420N549  Nguyễn Thành Trí  ND1420N1  70 58  2.74  KT451
KT434

 Luận văn tốt nghiệp kế toán
 Chuyên đề kế toán

 10
 2

  TN2014ND

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 09 tháng 04 năm 2017
Trưởng khoa   Trưởng phòng công tác sinh viên   Trưởng phòng đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ­ LỚP: SN1132M1
Kèm theo quyết định số _________________ ­ Ký ngày ____________

Học kỳ 2 ­ Năm học 2016­2017
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  SN1132M072  Nguyễn Văn Tám  SN1132M1  120 120  2.23  KL118  Luật hình sự phần chung  2   TN3211M 132  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 09 tháng 04 năm 2017
Trưởng khoa   Trưởng phòng công tác sinh viên   Trưởng phòng đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ­ LỚP: ND1467N1
Kèm theo quyết định số _________________ ­ Ký ngày ____________

Học kỳ 2 ­ Năm học 2016­2017
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  ND1467N053  Nguyễn Thanh Vũ  ND1467N1  101 97  3.16  NN801  Anh văn căn bản 1 (*)  4   TN6714ND 152  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 09 tháng 04 năm 2017
Trưởng khoa   Trưởng phòng công tác sinh viên   Trưởng phòng đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ­ LỚP: DC1322Q1
Kèm theo quyết định số _________________ ­ Ký ngày ____________

Học kỳ 2 ­ Năm học 2016­2017
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  DC1322Q034  Trương Phú Thọ  DC1322Q1  89 125  2.47  KT105  Toán kinh tế  3   TN2213Q 151  F

 2  DC1422Q001  Lê Thị Thu An  DC1322Q1  89 85  2.78 
KT337
KT358
KT361

 Thương mại điện tử
 Quản trị quan hệ khách hàng
 Quản trị thương hiệu

 2
 2
 3

  TN2213Q
161
161
161

 F
 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 09 tháng 04 năm 2017
Trưởng khoa   Trưởng phòng công tác sinh viên   Trưởng phòng đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ­ LỚP: CT1132M2
Kèm theo quyết định số _________________ ­ Ký ngày ____________

Học kỳ 2 ­ Năm học 2016­2017
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1132M179  Vũ Vĩ Nhân  CT1132M2  120 120  1.94         TN3211M    

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 09 tháng 04 năm 2017
Trưởng khoa   Trưởng phòng công tác sinh viên   Trưởng phòng đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ­ LỚP: CM1032N1
Kèm theo quyết định số _________________ ­ Ký ngày ____________

Học kỳ 2 ­ Năm học 2016­2017
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG  TCTL  TBTL  Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CM1032N016  Tạ Thanh Bình  CM1032N1  120 120  1.94         TN3210N    
 2  CM1032N028  Huỳnh Văn Cỏn  CM1032N1  120 120  2.17  KL118  Luật hình sự phần chung  2   TN3210N 122  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được     Ngày 09 tháng 04 năm 2017
Trưởng khoa   Trưởng phòng công tác sinh viên   Trưởng phòng đào tạo


